
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 1
LECTURER: STEPHEN

CLASS: STARTING DATE: 12/10/2015

# Stu. ID

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Listening Reading Speaking Writing Total Classwork Absent Late NOTE

1 1559003 TRẦN HOÀNG THIÊN ÂN 5 4.5 7 6.3 4.2 6.3 5.6 4 6 5 5 5.0 6.8 7 0

2 1559004 NGUYỄN NHẬT ANH 9 6.5 7 6 6.7 2.5 6.3 5 5.5 5.5 4.5 5.0 5.9 5 6

3 1558002 NGUYỄN UYÊN CHI 7 6 7.5 6 5.8 4.5 6.1 6 5.5 0 5 4.0 7.8 7 0 WARNING

4 1559007 TRẦN HOÀNG CHƯƠNG 8.5 3.5 8 5 6.7 2.3 5.7 5.5 5 5 4.5 5.0 5.2 7 0

5 1559018 NGUYỄN MINH KHANG 4.5 6 7 6 3.3 4.5 5.2 5.5 5 5 5 5.0 6.8 3 6

6 1559023 TRẦN TUẤN KHÔI 9 5 8.5 7.3 8.3 5 7.2 6.5 5.5 6 5.5 6.0 8 4 0

7 1559029 LÂM THÁI THÀNH LONG 5 5.5 7 6 4.2 2 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.9 1 6

8 1559032 TRẦN PHƯỚC NHÂN 6 6.5 7.5 7.5 7.5 6.8 7.0 6.5 6.5 6 6 6.5 7.6 3 0

9 1559033 HỒ MINH NHẬT 7.5 5.5 8 6.3 7.5 3.5 6.4 6 5 5.5 5 5.5 7.2 7 2

10 1558021 NHAN TIẾN PHÁT 8 5.5 9 6 5 3.5 6.2 6 5.5 6 5 5.5 7.9 2 0

11 1558023 ĐẶNG HỒNG PHI 6.5 3 6.5 6 3.3 6 5.2 5 5.5 4.5 4.5 5.0 3.4 15 3

12 1558031 NGUYỄN PHƯỚC QUỲNH THƯ 5.5 7 8 6.3 8.3 6 6.9 6.5 7.5 0 6 5.0 8.8 3 0 WARNING

13 1558036 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG THY 5 6 8.5 6.3 9.2 6 6.8 5.5 6 7.5 6 6.5 8.5 7 7

14 1558044 NGUYỄN NHƯ Ý 5 5.5 8 7 7.5 5 6.3 6 5.5 6.5 6 6.0 9 1 0
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